BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐOÀN VÀO NĂM 2017
I. ĐOÀN VÀO CỦA CÁC CƠ QUAN KHỐI ĐẢNG 
	TT
	Tên đoàn
	Danh nghĩa đoàn
	Trưởng đoàn


	Số thành viên
	Đến từ nước
	Nội dung hoạt động
	Số ngày
	Thời gian thực hiện
	Nguồn kinh phí
	Ghi chú

	Ban Tổ chức Tỉnh ủy

	1
	Đoàn Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khăm Muộn
	Đoàn thăm và làm việc
	Trưởng Ban
	15 người
	Lào
	Đoàn thăm và làm việc
	05 ngày
	Quý II-III
	30 triệu, ngân sách tỉnh
	

	Hội Cựu chiến binh tỉnh

	2
	Đoàn Hội Liên hiệp Cựu chiến binh tỉnh Khăm muộn
	Thăm và làm việc theo Biên bản ghi nhớ ngày 08/5/2015
	Chủ tịch Hội LH CCB tỉnh Khăm Muộn
	30 người
	Lào
	Thăm và làm việc theo Biên bản ghi nhớ ngày 08/5/2015
	05 ngày
	Quý III
	50 triệu, ngân sách tỉnh
	

	Liên đoàn Lao động tỉnh

	3
	Đoàn Liên hiệp Công đoàn tỉnh Khăm Muộn
	Đoàn thăm và làm việc
	Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn tỉnh

	10 người
	Lào
	Đoàn thăm và làm việc
	05 ngày
	Quý II
	Ngân sách Công đoàn
	

	Huyện ủy Quảng Ninh

	4
	Đoàn vào của Lào
	Thăm và làm việc
	Thường trực Huyện ủy
	 10 - 15 người
	Lào
	Thăm và làm việc
	3 - 5 ngày
	Quý III
	Ngân sách huyện
	

	Huyện ủy Tuyên Hóa

	5
	Đoàn các huyện, tỉnh thuộc nước bạn Lào và Vương quốc Thái Lan
	Đoàn thăm và làm việc
	Cấp huyện hoặc tương đương
	8 -10 người/ đoàn
	Lào, Thái Lan
	Thăm và làm việc
	2 - 4 ngày
	Năm 2017
	Ngân sách huyện
	

	6
	Các tổ chức kinh tế, chuyên gia
	Đoàn thực hiện các chương trình hợp tác kinh tế
	Giám đốc Công ty hoặc tương đương
	4 - 5 người/đoàn
	-
	Thực hiện các chương trình hợp tác kinh tế
	5-6 ngày
	Năm 2017
	Các doanh nghiệp trong nước hoặc tài trợ của các công ty, tổ chức nước ngoài
	

	7
	Đoàn các tổ chức từ thiện, tổ chức phi chính phủ
	Thực hiện Các hoạt động từ thiện nhân đạo (5-6 tổ chức)
	Giám đốc văn phòng đại diện các tổ chức hoặc tương đương
	4-5 người/đoàn
	-
	Thực hiện Các hoạt động từ thiện nhân đạo
	5-6 ngày
	Năm 2017
	Tài trợ của các tổ chức
	


Số đoàn (I):

07 đoàn

Ngân sách tỉnh (I):
80 triệu đồng

II. ĐOÀN VÀO CỦA CÁC CƠ QUAN THUỘC HỆ THỐNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, UBND TỈNH

	TT
	Tên đoàn
	Danh nghĩa đoàn
	Trưởng đoàn


	Số thành viên
	Đến từ nước
	Nội dung hoạt động
	Số ngày
	Thời gian thực hiện
	Nguồn kinh phí
	Ghi chú

	Sở Ngoại vụ

	1
	Đoàn lãnh đạo tỉnh Khăm Muộn
	Đoàn thăm và chúc mừng
	Phó Tỉnh trưởng
	10-12 người
	Lào
	Thăm và chúc Tết Nguyên đán
	03 ngày
	Tháng 2
	25 triệu, ngân sách tỉnh
	

	2
	Đoàn lãnh đạo tỉnh Sa-vẳn-na-khệt
	Đoàn thăm và chúc mừng
	Phó Tỉnh trưởng
	10-12 người
	Lào
	Thăm và chúc Tết Nguyên đán
	03 ngày
	Tháng 2
	25 triệu, ngân sách tỉnh
	

	3
	Đoàn kiều bào
	Đoàn kiều bào tham dự “Gặp mặt kiều bào Tết Nguyên đán 2017”
	-
	150 người
	-
	Tham dự chương trình “Gặp mặt kiều bào Tết Nguyên đán 2017”
	03 ngày
	Tháng 2
	Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100 triệu và các cá nhân
	

	4
	Đoàn các doanh nghiệp Nhật Bản
	Đoàn khảo sát đầu tư và quảng bá du lịch
	Lãnh đạo các doanh nghiệp
	10-15 người
	Nhật Bản
	Khảo sát dự án chăn nuôi bò Kobe và quảng bá hang Sơn Đoòng
	07 ngày
	Quý I-II
	100 triệu, ngân sách tỉnh
	

	5
	Đoàn công tác tỉnh Khăm Muộn
	Đoàn thực hiện Thỏa thuận giải quyết người di cư tự do và kết hôn không giá thú 
	Phó Tỉnh trưởng
	10 - 12 người
	Lào
	Thực hiện Thỏa thuận giải quyết người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới 2 nước Việt Nam và Lào
	07 ngày
	Tháng 6
	Kinh phí Di cư tự do, kết hôn không giá thú
	

	6
	Đoàn công tác tỉnh Sa-vẳn-na-khệt
	Đoàn thực hiện Thỏa thuận giải quyết người di cư tự do và kết hôn không giá thú
	Phó Tỉnh trưởng
	10 - 12 người
	Lào
	Thực hiện Thỏa thuận giải quyết người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới 2 nước Việt Nam và Lào
	07 ngày
	Tháng 6
	Kinh phí Di cư tự do, kết hôn không giá thú
	

	Sở Kế hoạch và Đầu tư

	7
	Tập đoàn Kinder World (Xinh-ga-po)


	Báo cáo dự án đầu tư
	Chủ tịch Tập đoàn
	05-07 người
	-
	Báo cáo dự án đầu tư
	02 - 03 ngày
	-
	15 triệu, ngân sách tỉnh
	

	8
	Tập đoàn DOHWA (Hàn Quốc)
	Báo cáo dự án đầu tư
	Chủ tịch Tập đoàn
	03-05 người
	-
	Báo cáo dự án đầu tư
	01-02 ngày
	-
	10 triệu, ngân sách tỉnh
	

	9
	Tập đoàn tài chính Bombay - Ấn Độ
	Báo cáo dự án đầu tư
	Chủ tịch Tập đoàn
	03-05 người
	-
	Báo cáo dự án đầu tư
	01-02 ngày
	-
	10 triệu, ngân sách tỉnh
	

	10
	Đoàn công tác Quỹ INNARA (CH Séc)
	Báo cáo đầu tư
	Đại diện Quỹ INNARA
	03 - 05 người
	-
	Báo cáo đầu tư
	01-02 ngày
	-
	10 triệu, ngân sách tỉnh
	

	11
	Các tập đoàn, công ty lữ hành du lịch, khách sạn của Thái Lan

	Khảo sát đầu tư
	Lãnh đạo doanh nghiệp
	10 - 15 người
	-
	Khảo sát đầu tư
	02-03 ngày
	Quý I
	30 triệu, ngân sách tỉnh
	

	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

	12
	Đoàn công tác đặc biệt tỉnh Khăm Muộn
	Đoàn công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ
	Phó Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn
	10 người
	Lào
	Làm việc về bàn giao hài cốt liệt sỹ
	03 ngày
	Tháng 5
	20 triệu, ngân sách tỉnh
	

	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

	13
	Đoàn cán bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khăm Muộn
	Đoàn thăm xã giao
	Thủ trưởng BCH Quân sự tỉnh Khăm Muộn
	06 người
	Lào
	Thăm, chúc Tết BCHQS tỉnh Quảng Bình
	03 ngày
	Tháng 1
	15 triệu, ngân sách tỉnh
	

	Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới

	14
	Đoàn công tác thành phố Khỏn Kèn, Thái Lan
	Đoàn giao lưu, hợp tác
	Thị trưởng
	07 - 09 người
	Thái Lan
	Giao lưu, hợp tác
	05 ngày
	Tháng 4-5
	Ngân sách Thành phố
	

	Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch

	15
	Đoàn huyện Bua-la-pha, tỉnh Khăm Muộn
	Đoàn thăm và làm việc
	Lãnh đạo huyện
	-
	Lào
	Thăm, học tập chia sẻ kinh nghiệm
	-
	-
	Ngân sách huyện
	

	Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

	16
	Đoàn Hiệp hội Du lịch Augusta Margaret River
	Đoàn xúc tiến hợp tác
	Cán bộ, chuyên gia
	10 người
	Ô-xtrây-li-a
	Thực hiện "Thỏa thuận Hang động kết nghĩa"
	-
	Quý II
	Kinh phí BQL VQG
	

	Trường Đại học Quảng Bình

	17
	Trường Đại học Udon Thani
	Trao đổi quan hệ hợp tác
	Hiệu trưởng/Phó Hiệu trưởng
	07 người
	Thái Lan
	Trao đổi quan hệ hợp tác
	01 ngày
	Quý I
	Trường bạn tự chi trả
	

	18
	Trường Cao đẳng nghề Khăm Muộn
	Trao đổi quan hệ hợp tác
	Hiệu trưởng/Phó Hiệu trưởng
	05 người
	Lào
	Trao đổi quan hệ hợp tác
	01 ngày
	Quý II
	Trường bạn tự chi trả
	

	19
	Trường Đại học Nakhon Phanom
	Trao đổi quan hệ hợp tác
	Hiệu trưởng/Phó Hiệu trưởng
	07 người
	Thái Lan
	Trao đổi quan hệ hợp tác
	01 ngày
	Quý II
	Trường bạn tự chi trả
	

	20
	Trường Đại học Kasertsat, Chi nhánh Chalermphrakiat tỉnh Sakon Nakhon
	Trao đổi quan hệ hợp tác
	Hiệu trưởng/Phó Hiệu trưởng
	09 người
	Thái Lan
	Trao đổi quan hệ hợp tác
	01 ngày
	Quý III
	Trường bạn tự chi trả
	

	21
	Giảng viên/tình nguyện viên/thực tập sinh
	Giảng dạy tiếng Anh
	-
	02 người
	Mỹ
	Giảng dạy tiếng Anh
	3-10 tháng
	Quý I
	Đại sứ quán Mỹ, ĐHQB hỗ trợ một phần kinh phí
	

	22
	Các trường đại học Hàn Quốc
	Xúc tiến hợp tác
	Hiệu trưởng/Phó Hiệu trưởng
	12 người
	Hàn Quốc
	Xúc tiến hợp tác
	01 ngày
	 Quý II
	Trường bạn tự chi trả
	

	23
	Các trường đại học Xin-ga-po
	Xúc tiến hợp tác
	Hiệu trưởng/Phó Hiệu trưởng
	12 người
	Xin-ga-po
	Xúc tiến hợp tác
	01 ngày
	Quý III
	Trường bạn tự chi trả
	

	24
	Trường Đại học Thái Lan
	Thực tập/giao lưu văn hóa
	Cán bộ giảng viên và sinh viên
	07 người
	Thái Lan
	Học tiếng Việt, giao lưu văn hóa, thực tập
	01-1,5 tháng
	Quý I, III
	Trường bạn tự chi trả, ĐHQB hỗ trợ cơ sở vật chất
	

	25
	Các trường đại học Thái Lan
	Giao lưu văn hóa
	Phó Hiệu trưởng
	25 người
	Thái Lan
	Giao lưu văn hóa, văn nghệ, ẩm thực
	01 ngày
	Quý III
	Trường bạn tự chi trả
	

	26
	Trường Đại học Sakon Nakhon
	Thực hiện dự án trao đổi sinh viên và giảng viên
	Hiệu trưởng/Phó Hiệu trưởng
	05 người
	Thái Lan
	Thực hiện dự án trao đổi sinh viên và giảng viên
	02 ngày
	Quý II - III
	Dự án chi trả
	

	27
	Các chuyên gia, các nhà khoa học
	Tham dự các hội nghị chuyên đề, tập huấn nghiên cứu khoa học
	-
	03 người
	Mỹ, Pháp
	Tham dự các hội nghị chuyên đề, tập huấn nghiên cứu khoa học
	04 ngày
	Quý II, IV
	Các nhà khoa học chi trả một phần, còn lại ĐHQB chi trả
	


Số đoàn (II):

27 đoàn
Ngân sách tỉnh (II):
360 triệu đồng
* Tổng số đoàn vào (I+II):

34 đoàn
* Tổng kinh phí đoàn vào (I+II):
440 triệu đồng 
Phụ lục 3








1

